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2002: Trụ sở chính và nhà máy đầu tiên tại Hà 
Nội
2002-2011: Khánh thành 5 nhà máy
2017: Thành lập Văn phòng và Showroom tại 
Yangon, Myanmar.

2020: Sáp nhập chi nhánh TP.HCM và chi 
nhánh Bình Dương và đổi tên thành chi nhánh 
miền Nam.

Xuyên suốt quá trình hoạt động: Đạt được một 
số huy chương và giải thưởng cho các sản 
phẩm và dịch vụ của Eurowindow

Các cột mốc quan trọng:

I. GIỚI THIỆU & LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:



II. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH:

Đơn vị: Triệu USD

STT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021

1
Tổng tài sản (Total 
asset) 182.07 205.01 226.41 232.52 255.28 

2
Tổng nợ phải trả 
(Total liabilities) 111.51 124.73 136.39 136.01 157.20 

3 Tài sản ngắn hạn
141.40 151.45 174.12 183.42 209.30 

4
Tổng nợ phải trả 
hiện tại 102.88 118.13 131.61 133.56 157.07 

5
Doanh số 
(Turnover) 90.76 95.89 121.14 125.68 81.39 

6
Lợi nhuận trước 
thuế 11.00 12.55 11.56 9.07 2.24 

7 Lợi nhuận sau thuế
8.50 9.71 9.73 6.49 1.57 

8 Tỷ lệ (3/4)
1.37 1.28 1.32 1.37 1.33 

9 Tỷ lệ (2/1)
0.61 0.61 0.60 0.58 0.62 
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II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH:
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II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH:

➢ TRÌNH ĐỘ NHÂN SỰ:



Nhà máy 1

Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Nhà máy 5

Khu 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Nhà máy 2

Khu 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Khu 3, Đường số 9, Khu CN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP 

Đà nẵng

Nhà máy 3 Nhà máy 4

Lô 49, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



Nhà xưởng Diện 
tích

Kích 
thước nhà 

xưởng

Công suất Số lượng
Số năm vận 

hành
Giá trị ước 
tính (USD)

Số lượng 
công 
nhân

Nhà máy 1
Lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội

2.1 ha 12,600
220,000 
m2/năm

1 14 5,000,000 402

Nhà máy 2

Khu 4, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương

5 ha 30,000
450,000 
m2/năm

1 12 10,000,000 538

Nhà máy 3
Khu 3, Đường số 9, Khu CN Hòa 

Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng

1.3 ha 7,800
200,000 
m2/năm

1 10 4,500,000 184

Nhà máy 4
Lô 49, khu công nghiệp Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội

3 ha 18,000
220,000 
m2/năm

1 10 5,000,000 487

Nhà máy 5
Khu 7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương

2 ha 12,000
230,000 
m2/năm

1 8 5,000,000 302

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



• Hệ vách kính Stick 
• Hệ vách kính Semi – Unitized 
• Hệ vách kính liên kết Spider
• Hệ vách kính Unitized 
• Mái kính
• Cửa sổ, Cửa đi nhôm

• Máy ép nhựa định hình

• Máy gia công CNC

• Máy cắt

SẢN PHẨM

MÁY

➢ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỬA SỔ, CỬA ĐI NHÔM, 
VÁCH NHÔM KÍNH LỚN

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



➢ Dây chuyền sản xuất kính

Dây chuyền sản xuất

•Máy cắt kính khổ lớn

•Máy đánh viền kép

•Máy CNC & khoan

•Tempering Furnace/ lò tôi

•Thiết bị kiểm tra và loai bỏ
kính lỗi sau khi tôi

Sản phẩm

•Kính cường lực

•Kính bán cường lực

•Kính dán

•Kính dán cường lực

•Kính hộp

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



Sản phẩm

•Cửa gỗ tự nhiên

•Cửa chống cháy

•Cửa gỗ MDF và HDF

•Cửa gỗ Composit

•Cửa nhựa gỗ

•Sàn gỗ

Máy

•Milling the edge lines/ Máy phay rãnh

•Trimming lines/ Cắt tỉa đường viền

•Seal lines/ Đường ron

➢ Dây chuyền sản xuất cửa gỗ

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



Sản phẩm

Máy

•   Cửa sổ, cửa đi mở quay lật

•   Cửa sổ, cửa đi trượt

•   Cửa sổ hất

•   Cửa đi mở quay khóa đa điểm

•   Cửa mở trượt tự động

•   Cửa sổ, cửa đi xếp

•   Lan can

➢ Dây chuyền sản xuất cửa sổ, cửa đi uPVC

• Máy đùn Profile
• Máy gia công CNC
• Máy cắt

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



➢ Dây chuyền sơn bột tĩnh điện và sơn PVDF

Standard/ Tiêu chuẩn: 
- AAMA2605 
- Qualicoat Class 3

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



➢ THIẾT BỊ CÔNG TRƯỜNG:

Handling Machines/ Thiết bị cầm tay

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



➢ CHỨNG CHỈ ISO

III. NĂNG LỰC NHÀ MÁY:



Eurowindow

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

1. Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô kính cố định khung nhôm hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán 
an toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở 
giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay 
nắm …

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn 
thiện (Khung cửa sổ, khung cửa).

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít 
cao.

• Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề, tay 

nắm.

Mặt cắt điển hình của Cửa sổ mở quay ra ngoài 
+ ô kính cố định khung nhôm hệ EA55 



1. Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô kính cố định khung nhôm hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

150 Pa 
(Level 4)

Khả năng chịu 
tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 2000 Pa 
(Level 5A)

Cách âm ISO 140-
3:1995

ISO 717-
1:2013

38 dB

Cửa sổ mở quay ra ngoài + ô 
kính cố định khung nhôm

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

 

GIÁ THAM KHẢO: 148 ~ 231 USD/m2



V. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

2. Cửa sổ mở hất hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm Profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, kính dán an toàn 
hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm …

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện 
(Khung cửa sổ, khung cửa).

• Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn & 
Kính hộp).

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

• Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề, tay nắm.

Mặt cắt điển hình Cửa sổ mở hất hệ EA55



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:
2. Cửa sổ mở hất hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

600 Pa 
(Level 9)

Khả năng chịu 
tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 600 Pa 
(Level 5B)

Cách âm ISO 140-
3:1995

ISO 717-
1:2013

39 dB

Cửa sổ mở hất hệ EA55

GIÁ THAM KHẢO: 110 ~ 149 USD/m2



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

3. Cửa sổ mở quay lật hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm Profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn 
hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm… 

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện 
(Khung cửa sổ, khung cửa).

• Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 
5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm, 10mm. 

• Kính hộp: 19mm.

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

• Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề, tay nắm.

Mặt cắt điển hình cửa sổ mở 
quay lật



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

3. Cửa sổ mở quay lật hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

150 Pa 
(Level 4)

Khả năng 
chịu tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 2000 
Pa (Level 

5A)

Cách âm ISO 140-
3:1995

ISO 717-
1:2013

32 dB

Cửa sổ mở quay lật hệ EA55

GIÁ THAM KHẢO: 110 ~ 149 USD/m2



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

4. Cửa sổ mở trượt hệ EA70:
➢ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn 
hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm… 

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện 
(Khung cửa sổ, khung cửa).

• Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 5mm, 
6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm.

• Kính hộp: 16mm.

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

• Phụ kiện: Con lăn, Khóa, hãm khóa.

Mặt cắt điển hình cửa sổ mở trượt hệ EA70



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

4. Cửa sổ mở trượt hệ EA70:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Cửa sổ mở trượt

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

250 Pa 
(Level 6)

Khả năng chịu 
tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 2000 Pa 
(Level 5A)

Cách âm ISO 140-
3:1995

ISO 717-
1:2013

38 dB

GIÁ THAM KHẢO: 100 ~ 176 USD/m2



IV. EUROWINDOW PRODUCT SYSTEM:

5. Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55:

➢ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn 
hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít.

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm… 

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện 
(Khung cửa sổ, khung cửa).

• Kính (Kính cường lực, kính dán an toàn): 
5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm, 
10mm, 10.38mm, 12mm, 12.38mm.

• Kính hộp: 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 
30mm, 32mm. 

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

• Phụ kiện: chốt đa điểm, bản lề 3D, tay 
nắm. 



IV. EUROWINDOW PRODUCT SYSTEM:

5. Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55:

Chi tiết
Mặt cắt chi tiết



IV. EUROWINDOW PRODUCT SYSTEM:

5. Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ EA55:

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

150 Pa 
(Level 4)

Khả năng chịu 
tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 2000 Pa 
(Level 5A)

Cách âm ISO 140-
3:1995

ISO 717-
1:2013

38 dB

Cửa đi mở quay trong, quay ngoài hệ 
EA55

GIÁ THAM KHẢO: 137 ~ 220 USD/m2



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

6. Cửa đi mở trượt hệ EA90:

➢ Product Details/ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an toàn 
hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm… 

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện 
(Khung cửa sổ, khung cửa).

• Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 
5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm.

• Kính hộp: 20mm, 21mm.

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

• Phụ kiện: con lăn, khóa, hãm khóa. 

Cửa đi mở trượt



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

6. Cửa đi mở trượt hệ EA90:

Chi tiết

Chi tiết mặt cắt



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

6. Cửa đi mở trượt hệ EA90:

Cửa đi mở trượt

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

250 Pa 
(Level 6)

Khả năng chịu 
tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 1200 Pa 
(Level 3A)

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

GIÁ THAM KHẢO: 95 ~ 140 USD/m2



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

7. Cửa đi xếp trượt:

➢ Mô tả sản phẩm:

• Khung nhôm Profiles.

• Kính - đơn/hộp cường lực, Kính dán an 
toàn hoặc kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).

• Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 

• Khóa đa điểm, bản lề, tay đòn & tay nắm 
… 

• Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện 
(Khung cửa sổ, khung cửa).

• Kính (Kính cường lực, Kính dán an toàn): 
5mm, 6mm, 6.38mm, 8mm, 8.38mm, 
10mm, 10.38mm. 

• Kính hộp: 22mm.

• Hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

• Phụ kiện: con lăn, khóa, hãm khóa, bản 
lề, chốt. Mặt cắt điển hình



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

7. Cửa đi xếp trượt:

Chi tiết Chi tiết mặt cắt



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

7. Cửa đi xếp trượt:

Cửa đi xếp trượt

Nội dung
Tiêu chuẩn 

Test
Phân loại Kết quả

Độ kín khí
BS EN 

1026:2016
BS EN 

12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước BS EN 
1027:2016

BS EN 
12208:2000

300 Pa 
(Level 7)

Khả năng chịu 
tải

BS EN 
12211:2016

BS EN 
12210:2016

± 1600 Pa 
(Level 4)

Cách âm ISO 140-
3:1995

ISO 717-
1:2013

36 dB

➢ Tiêu chuẩn chất lượng:

GIÁ THAM KHẢO: 263 ~ 355 USD/m2



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60:

❖Mô tả sản phẩm:

➢ Khung nhôm profiles.
➢ Kính - đơn/hộp cường lực, kính 

dán an toàn hoặc kính hộp (lớp 
khí trơ ở giữa).

➢ Ron cao su kép đảm bảo độ kín 
khít. 

➢ Profile nhôm sơn bột tĩnh điện 
hoàn thiện (Khung cửa sổ, 
khung cửa).

➢ Cửa sử dụng bản lề sàn tự động: 

Wmax = 1200mm, 

     Hmax = 3500mm,Max 150 kg

➢ Cửa sử dụng bản lề sàn thông 

thường: Wmax = 1350mm, 

Hmax= 3500mm,Max= 180kg. 

➢ Mức độ bảo vệ của hộp động cơ 

gắn sàn IP6.

Cửa bản lề sàn có 
khung hệ EAP60GIÁ THAM KHẢO: 281 ~ 330 USD/m2



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60:

❖ Ưu điểm:

➢ Sử dụng cùng loại profile cho cả cửa cơ và cửa tự động, giảm thiểu số lần 

phải tạo khuôn, và giảm bớt số hàng tồn kho.

➢ Sử dụng cùng loại ke, gioăng và kính với hệ thống cửa EA60i đã được thiết 

kế hoàn thiện. Giảm chi phí tạo khuôn và tồn kho.

➢ Có thể sử dụng ke tròn hoặc vuông.

Chi tiết

Chi tiết mặt cắt



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:
8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAPD60-A:

❖Mô tả sản phẩm:

➢ Khung nhôm profiles.
➢ Kính - đơn/hộp cường lực, kính dán an toàn hoặc 

kính hộp (lớp khí trơ ở giữa).
➢ Ron cao su kép đảm bảo độ kín khít. 
➢ Profile nhôm sơn bột tĩnh điện hoàn thiện (Khung 

cửa sổ, khung cửa).
➢ Cửa sử dụng bản lề sàn tự động:

    Wmax = 1200mm, Hmax = 3500mm,Max 150 kg.

➢ Cửa sử dụng bản lề sàn thông thường:

    Wmax = 1350mm, Hmax = 3500mm, Max= 180kg. 

➢ Mức độ bảo vệ của hộp động cơ gắn sàn IP6.

Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60-A

GIÁ THAM KHẢO: 281 ~ 330 USD/m2
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8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAPD60-A:

❖ Ưu điểm:

➢ Bản lề sàn khung lớn phù hợp cho các bộ cửa lớn, giúp tăng tính 

thẩm mỹ và khả năng tương thích giữa thanh nhôm và kích thước 

cửa.

Chi tiết mặt cắt

Chi tiết



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

8. Cửa bản lề sàn có khung hệ EAP60 & EAPD60-A:

➢ Nguyên lý hoạt động:
▪ Cửa kính có khung được liên kết với sàn nhà hoặc có motor điện.Thông 

qua hệ thống điều khiển, cửa sổ sẽ tự động đóng lại khi có người đi 
vào.

Cửa sổ có thể đóng theo 3 cách:
▪ Tự động kích hoạt cảm biến đóng cửa khi có người đến gần.
▪ Điều khiển từ xa bằng remote.
▪ Nhấn nút bấm trên khung cửa.

Video hướng dẫn nguyên lý hoạt động của cửa tự động

Video điều khiển phụ kiện 
bằng điều khiển từ xa



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

• Vách nhôm kính lớn stick & semi-
unitized hệ FA52.

• Vách nhôm kính lớn hệ stick & semi-
unitized FA60.

• Vách nhôm kính lớn hệ unitized 
FA85.

• Các loại vách kính có hình dáng phức 
tạp được thiết kế theo yêu cầu của 
chủ đầu tư.

• Được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu 
Âu. Ổn định, có độ kín khít cao 
(500Pa – 900Pa).

• Có khả năng xử lý các hình dạng 
phức tạp (vòng cung, hình cầu, 
đường cong đa chiều, v.v.).



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

a. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Semi Unitized không có nan nhôm trang trí:  

Cấu tạo không có nan 
nhôm trang trí Chi tiết đố đứng Chi tiết thanh ngang



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

b. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Semi Unitize có nan nhôm trang trí:  

Cấu tạo có nan nhôm 
trang trí

Chi tiết đố đứng Chi tiết thanh ngang



IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

Nội dung Tiêu chuẩn Test Phân loại Kết quả

Độ kín khí BS EN 1026:2016 BS EN 12207:2016
600 Pa

(Level 3)

Độ kín nước
BS EN 1027:2016 BS EN 12208:2000

300 Pa 
(Level 7)

Khả năng chịu tải
BS EN 12211:2016 BS EN 12210:2016

± 1600 Pa 
(Level 4)

Cách âm ISO 140-3:1995 ISO 717-1:2013 36 dB

a. Tiêu chuẩn chất lượng của Vách nhôm kính lớn hệ Stick không có nan nhôm trang trí:

Nội dung Tiêu chuẩn Test Phân loại Kết quả

Độ kín nước
BS EN 10155:2000 BS EN 12208:2000

450 Pa 
(Level R6)

Khả năng chịu tải
BS EN 12179:2000 BS EN 12179:2000

±2000 Pa 
(Level 5A)

b. Tiêu chuẩn chất lượng của Vách nhôm kính lớn hệ Stick có nan nhôm trang trí:

GIÁ THAM KHẢO: 131 ~ 172 USD/m2
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9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:

C. Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:  

Chi tiết vách kính Unitized Chi tiết đố đứng Chi tiết thanh ngang
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

9. Vách nhôm kính lớn hệ Stick & Vách nhôm kính lớn hệ Unitized:
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

10. Cửa uPVC:

uPVC là Polyvinyl Chloride cứng được 

biến tinh bởi các thành phần: Acrylic 

Polymers tạo cho nhựa bền chắc, chịu 

được va đập mạnh; các chất ổn định 

giúp nhựa chịu được tác động của nhiệt 

và tia cực tím; sáp dùng trong quá trinh 

chế biến tạo cho thanh profle có bề mặt 

bóng, đẹp… Eurowindow sử dụng các 

thanh profle định hình từ uPVC của hãng 

Kommerling thuộc tập đoàn profile 

(CHLB Đức) với uy tín trên 100 năm hoạt 

động và là nhà sản xuất, cung cấp thanh 

profle hàng đầu thế giới.

  
Ử
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

10. Cửa uPVC:

Hai tính năng nổi bật của sản phẩm uPVC Eurowindow:

➢ Khả năng cách nhiệt vượt trội (Dòng Gold 58 đạt Uw=1.4 W/m2.K, 

Dòng System 76 đạt Uw=1.0 W/m2.K)

➢ Khả năng chống ồn tuyệt vời (Hệ 76 đạt khả năng cách âm lên đến 45 

dB)

Gold 58

UW = 1.4

System 76

UW = 1.0
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW :

10. Cửa uPVC:
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11. Cửa gỗ:

➢ Cửa gỗ tự nhiên

➢ Cửa gỗ công nghiệp

➢ Cửa gỗ ghép thanh

➢ Cửa gỗ Composite

➢ Cửa gỗ chống cháy

4 giá trị nổi bật của cửa gỗ Eurowindow:

❖ Kết cấu vững chắc, tính thẩm mỹ cao phù 

hợp với nhiều kiểu nội thất phòng khác 

nhau.

❖ Được xử lý để đảm bảo độ ổn định, chống 

cong vênh.

❖ Kiểu dáng, thiết kế và kích thước đa dạng.

❖ Sử dụng gioăng cao su chuyên dụng để 

tăng khả năng kín gió.
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11. Cửa gỗ:
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11.1 Cửa gỗ chống cháy:

❖ Gioăng chống cháy tự biến thành dạng 

keo khi nhiệt độ lên đến 90 độ C → ngăn 

khói lan,kéo dài thời gian thoát hiểm.

❖ Khung xương làm từ gỗ ghép thanh, độn 

bông khoáng, phủ tấm MGO chống cháy 

10mm.

❖ Hệ phụ kiện nhập khẩu từ châu Âu, sử 

dụng vật liệu thép có khả năng chịu 

được nhiệt độ cao, đảm bảo hoạt động 

khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

11.2 Cửa gỗ chống cháy nhận diện khuôn mặt:

4 tính năng nổi trội:

✓ Khả năng ngăn cháy lan, khói lan.

✓ Sử dụng công nghệ nhận diện Liveness. 

Check nhận diện chính xác trong 1 giây

✓ Tích hợp cảnh báo thông minh qua ứng 

dụng điện thoại.

✓ 7 phương thức mở khóa linh hoạt: nhận 

diện khuôn mặt, điều khiển từ xa qua app, 

vân tay, thẻ từ, mật khẩu, chìa khóa cơ, 

nút bấm trong nhà.
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

12. Sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt:

Hệ thống cửa nhôm thanh cầu (EA60i, EA70i, EA95i-95Wi, EA132i): Đây là hệ thống sản phẩm do 
Eurowindow nghiên cứu và phát triển theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sản phẩm này đánh dấu sự chuyển hướng 
trong xu hướng tư vấn và thiết kế, sang sử dụng cửa nhôm thanh cầu để cải thiện hiệu quả tiết kiệm năng 
lượng lên đến 30% và bảo vệ môi trường.
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

12. Sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt:

Các sản phẩm nhôm có cầu nối của Eurowindow đã được thử nghiệm tại các trung tâm uy tín như IBST, Viện Vật liệu Xây 
dựng theo tiêu chuẩn ISO hoặc EN và đạt được chỉ số cao về cách âm, cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng ...

Nội dung Kết quả Đơn vị

Cách âm
Up to 44 dB

U-value Up to 2.309 W/(m2.K)

SHGC Up to 0.204 (-)
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

12. Sản phẩm cửa nhôm có cầu cách nhiệt:

• Cửa ra Upvc (Uw = 1.4), cửa nhôm cách nhiệt (Uw = 2.3) kết hợp với kính LowE, kính Solar Control của 
Eurowindow có khả năng cách nhiệt rất tốt, là lựa chọn tối ưu để đáp ứng tiêu chí này.

• Khí hậu nắng nóng kéo dài trong năm. Do đó, việc lựa chọn sản phẩm có khả năng cách nhiệt tốt sẽ là lựa 
chọn cần lưu ý để giúp cho không gian bên trong mát mẻ, thoải mái hơn cũng như tiết kiệm năng lượng sử 
dụng.



57

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

13. Tấm ốp nhôm:

a. Tấm ốp Aluminium Solid:

➢ Tấm ốp Aluminium Solid là những tấm hợp kim 
nhôm nguyên khối được gia công thành các hình 
dạng và kích thước khác nhau để đáp ứng các yêu 
cầu khắt khe về kiến trúc.

➢ Đặc điểm nổi bật:

- Màu sắc đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách 
hang.

- Trọng lượng nhẹ, độ bền cao.

- Dễ dàng lắp đặt, tạo hình kiến trúc dễ dàng như 
góc, cạnh cong và các hình dạng phức tạp khác.

- Dễ dàng vệ sinh và bảo trì.

➢ Nhôm và độ dày:

- Loại nhôm được sử dụng là hợp kim nhôm A3003, 
A5052.

- Độ dày: 1.2mm, 2mm, 3mm, 4mm. 
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

13. Tấm ốp nhôm:

b. Tấm ốp nhôm Composite:

➢ Tấm ốp nhôm Composite  là một vật liệu xây dựng 
dạng tấm, có thể dễ dàng uốn cong, cắt và tạo hình. 
Cấu tạo của Tấm Alu bao gồm 7 lớp: Lớp ngoài cùng: 
Màng bảo vệ, Lớp tiếp theo: Sơn màu, Lớp thứ 3: Tấm 
nhôm bề mặt, Lớp thứ 4: Keo dán, Lớp thứ 5: Lõi 
nhựa, Lớp thứ 6: Keo dán, Lớp thứ 7: Tấm nhôm đáy.

➢ Ưu điểm nổi bật:

- Cách âm, cách nhiệt.

- Chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết.

- Siêu nhẹ, siêu bền, đa dạng về màu sắc và chủng loại.

- Tính thẩm mỹ cao.

- Dễ dàng bảo trì và vệ sinh.

- Thi công lắp đặt dễ dàng, có thể uốn cong để tạo ra 
các hình dạng thẩm mỹ trong kiến trúc và tạo hình 
công nghiệp. 

GIÁ THAM KHẢO: 128 ~ 183 USD/m2



59

IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:

13.  Tấm ốp nhôm:
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IV. HỆ SẢN PHẨM EUROWINDOW:
14. SẢN PHẨM KHÁC:
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V. Dự án tham khảo – Techcombank Saigon Tower

Dự án: Techcombank Saigon Tower

Địa điểm: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Ngân sách mặt dựng: 10 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 20,000 m2

Quy mô dự án: 23 tầng & roof top

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized với cửa lưới SS 316

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 (Thông dụng tại Việt Nam)

Kính: Kính hộp (IGU) dán an toàn, sử dụng kính Low-E 
giảm nhiệt, siêu trong dày 33.52 mm

Hoàn thiện bề mặt: Phủ sơn PVDF theo tiêu chuẩn AAMA 
2605 (bảo hành 25 năm)

Vách kính chống cháy EI60

Khung: Thép cấp DD11 theo tiêu chuẩn EN10111

Kính: Kính hộp dày 56 mm với spacer nhôm đen

Bề mặt: Sơn tĩnh điện

Tấm ốp nhôm đặc với waterfall pattern

Bề mặt: Anode hóa

Giấy chứng nhận: Leed Gold

Chủ đầu tư: Techcombank

Tư vấn kiến trúc: Forster & Partner

Tư vấn mặt dựng: Aurecon Singapore

Quản lý dự án: Mace
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V. Dự án tham khảo – Techcombank Saigon Tower
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V. Dự án tham khảo – Hoi An Casino

Dự án: Hoi An Casino

Địa điểm: Hội An, Quảng Nam, Vietnam.

Ngân sách mặt 
dựng:

30 Mil. USD

Diện tích mặt 
dựng:

60,000 m2

Quy mô dự án:
01 khách sạn 6 sao, 01 khách sạn 5 sao, 
03 Condotel, Luxury Casino, Golf club 
house.

Hạng mục chính:

Vách kính, vách nhôm kính lớn

Nhôm: 6063-T5 / 6061-T6 sản xuất tại 
Trung Quốc

Kính: Kính hộp dán với ba lớp Low-E dày 
31.52 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605 (bảo 
hành 25 năm)

Cửa trượt

Nhôm: 6063-T5 sản xuất tại Trung Quốc

Kính: Kính hộp dán với ba lớp Low-E dày 
31.52 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605 (bảo 
hành 25 năm)

Vách kính fulll hight

Glazing: W3000xH7500mm 34.56mmt kính 
dán bán cường low-iron

Tấm ốp

Hoàn thiện bề mặt: sơn PVDF 3 lớp AAMA 
2605

Chủ đầu tư: HOIANA

Tư vấn kiến trúc: WOY HongKong

Tư vấn mặt dựng: Inhabit Singapore

Quản lý dự án: FQM
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V. Dự án tham khảo – Hoi An Casino
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V. Dự án tham khảo – Empire city

Dự án: Empire City

Địa điểm: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Façade budget/ 
Ngân sách mặt 
dựng:

20 Mil. USD

Façade Qtys/ Diện 
tích mặt dựng:

500,000 m2

Quy mô dự án: 8 Block Căn hộ cao cấp

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Untized

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại 
Việt Nam

Kính: Kính hộp Low-E dày 24 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: Sơn bột tĩnh điện 
AAMA 2604 (bảo hành 20 năm)

Cửa trượt

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại 
Việt Nam

Kính: IGU double Low-E glass 24 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: sơn bột tĩnh điện 
AAMA 2604 (bảo hành 20 năm)

Lan can kính

Glazing: 17.52 mmt. Kính dán cường lực 
low-iron film SGP 

Tấm ốp nhôm Composite

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605

Chủ đầu tư: Empire City

Tư vấn kiến trúc: Empire City

Tư vấn mặt dựng: Meinhardt Thailand

Quản lý dự án: SCQC
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V. Dự án tham khảo – Empire city
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V. Dự án tham khảo – The Nexus

Dự án: The Nexus Tower 1 (VPB Office)

Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VietNam

Ngân sách mặt 
dựng:

10 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 20,000 m2

Quy mô dự án: 25 tầng và roof-top có sân thượng.

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Trung 
Quốc

Kính: Kính hộp Low-E dày 26 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605

Ốp đá

Ốp nhôm

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605

Chủ dầu tư: Refico

Tư vấn kiến trúc: TWOG

Tư vấn mặt dựng: MFT Meinhardt Singapore

Quản lý dự án: Mace



Eurowindow 68

V. Dự án tham khảo – The Nexus
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V. Dự án tham khảo – Vietcombank Tower

Dự án: Vietcombank Tower

Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VietNam

Ngân sách mặt dựng: 10 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 26,000 m2

Quy mô dự án: 35 tầng

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized, ốp đá

Nhôm: 6063-T5 / 6061-T6 Sản xuất tại Trung 
Quốc

Kính: Kính hộp Viracon Low-E dày 26 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605

Ốp đá

Ốp nhôm

Hoàn thiện bề mặt: PVDF AAMA 2605

Chủ dầu tư:
Vietcombank Limited Company Bonday - Ben 
Thanh

Tư vấn kiến trúc: Pelli Clarke Pelli Architects, Inc

Tư vấn mặt dựng: Apave Asian
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V. Dự án tham khảo – Vinhome Golden River

Dự án: Vinhome Golden River

Địa điểm: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VietNam

Ngân sách mặt dựng: 7 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 26,000 m2

Quy mô dự án: 50 tầng

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized

Nhôm: 6063-T5 sản xuất tại Trung Quốc

Kính: Kính hộp Low-E dày 24 mmt.

Hoàn thiện bề mặt: sơn bột tĩnh điện 
AAMA 2603

Cửa trượt

Glass Balustrade/ Lan can kính

Shower Screen/ Vách ngăn tắm

Vách nhôm kính lớn Semi-unitized

Canopy

Chủ dầu tư: VinGroup

Tư vấn kiến trúc: VNCC

Quản lý dự án: Vinhome
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V. Dự án tham khảo – Metropole

Dự án: Metropole – Thu Thiem

Địa điểm: Thành phố Thủ Đức, VietNam

Ngân sách mặt 
dựng:

5 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 14,000 m2

Quy mô dự án: 23 tầng

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính Unitized+ Louver + Cửa đi mở 
quay

Nhôm: 6060-T66 Sản xuất tại Đức

Kính: Kính hộp dày 30 mmt
             Kính hộp dày 24 mmt
             Kính đơn cường lực dày 8mmt

Hoàn thiện bề mặt: Sơn bột tĩnh điện AAMA 2604

Vách nhôm kính Semi-Unitized

Lan can kính & Lam nhôm

Canopy

Trần nhôm

Chủ đầu tư: SonKim Land

Tư vấn mặt dựng:
FACADE CONCEPT DESIGN VIETNAM (FCD)

Tư vấn kiến trúc: DMT Architects

Quản lý dự án: Artelia
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V. Dự án tham khảo – Metropole



Eurowindow 73

V. Dự án tham khảo – SÂN BAY QUỐC TẾ VÂN ĐỒN

Dự án: SÂN BAY QUỐC TẾ VÂN ĐỒN

Địa điểm: Quảng Ninh, VietNam

Ngân sách mặt 
dựng:

1 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: hơn 5,000 m2

Quy mô dự án: 6 tầng

Hạng mục chính:
Vách nhôm kính mặt dựng, nội thất, cửa tự 
động, lan can kính, cửa thủy lực và lan can 
inox

Chủ đầu tư: OIC LTD., CO
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V. Dự án tham khảo – SÂN BAY QUỐC TẾ VIENTIANE, LAOS (HAY 

WATTAY)

Dự án:
Sân bay quốc tế Vientiane-Laos (Hay 
Wattay)

Địa điểm: Vien Chan, Lao

Ngân sách mặt dựng: 1 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 5,000 m2

Quy mô dự án: 3 tầng

Hạng mục chính:

Hệ thống cửa đi, cửa sổ, Vách nhôm kính mặt 
dựng

Nhôm: 6063-T5 sản xuất tại Việt Nam

Kính: Kính cường lực 6mm, 8mm

Chủ đầu tư:
INVEST.,CORP
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V. Dự án tham khảo – TÒA NHÀ QUỐC HỘI 

Dự án: Tòa nhà Quốc hội

Địa điểm: Thành phố Hà Nội, VietNam

Ngân sách mặt dựng: 1.5 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 7,800 m2

Quy mô dự án: 5 tầng & 2 tầng hầm

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Stick

Nhôm: Schueco 

Kính: Saint Gobain

Hoàn thiện bề mặt: sơn bột tĩnh điện

Cửa trượt tự động

Vách kính chống cháy

Cửa gỗ chống cháy

Mái kính Skylight

Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội và Hội 
trường Ba Đình

Tư vấn mặt dựng:
GMP Design Consultancy Company 
(Gerrmany)
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V. Dự án tham khảo – TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH 

DƯƠNG

Dự án: Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Bình Dương

Địa điểm: Tỉnh Bình Dương, Viet Nam

Ngân sách mặt dựng: 7 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 10,000 m2

Quy mô dự án: 21-tầng tòa đôi và 02 tầng hầm

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Semi Unitized, cửa đi, 
cửa sổ mở quay trong, quay ngoài

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Việt Nam

Kính: Kính hộp

Hoàn thiện: sơn bột tĩnh điện

Cửa đi & cửa sổ

Lan can kính

Louver Nhôm

Chủ đầu tư: Becamex.IDC
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V. Dự án tham khảo – Techcombank Tower Ha Noi

Dự án: Techcombank Tower Ha Noi

Địa điểm: Thành phố Hà Nội, Vietnam

Ngân sách mặt dựng: 10 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 20,000 m2

Quy mô dự án: 5 tầng hầm, 22-tầng

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6 sản xuất tại Việt Nam

Kính: Kính hộp dán Low-E low-iron dày 33.52 mmt.

Hoàn thiệt bề mặt: PVDF AAMA 2605 (bảo hành 25 
năm)

Lan can kính

Ốp đá tự nhiên phẳng, tấm ốp GRC

Ốp nhôm 

Chứng nhận Leed Gold

Chủ đầu tư: Techcombank

Tư vấn kiến trúc: Forster & Partner

Tư vấn mặt dựng: Aurecon Singapore

Quản lý dự án: Mace
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V. Dự án tham khảo – Diamond Crown Hai Phong

Dự án: Diamond Crown Hai Phong

Địa điểm: Thành phố Hải Phòng, Vietnam

Ngân sách mặt dựng: 8 Mil. USD

Diện tích mặt dựng: 25,000 m2

Quy mô dự án: 39- tầng

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6

Kính: Kính hộp dày 26 mmt
             Kính hộp dày 25 mmt

Hoàn thiệt bề mặt: sơn bột tĩnh điện 
AAMA2604

Vách nhôm kính lớn hệ Semi- Unitized

Ốp nhôm

Louver nhôm

Chủ đầu tư:
DOJILAND REAL ESTATE INVESTMENT 
COMPANY LIMITED

Tư vấn kiến trúc:
MASSIMO MERCURIO, MERCURIO 
DESIGN LAB

Tư vấn mặt dựng: FACADE CONCEPT DESIGN VIETNAM

Quản lý dự án: BEACONS VIETNAM
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V. Dự án tham khảo – Vinfast Tower Techno Park

Dự án: Vinfast Tower Techno Park

Địa điểm:
Quận Gia Lâm, Thanh phố Hà Nội, 
Vietnam

Ngân sách mặt dựng: 6 Mill. USD

Diện tích mặt dựng: hơn 20,000 m2

Quy mô dự án:
2 tòa tháp gồm 3 tầng hầm chung và 45 
tầng cao. 

Hạng mục chính:

Vách nhôm kính lớn hệ Unitized

Nhôm: 6063-T5 / 6063-T6

Kính: Kính hộp dày 26mmt

Vách nhôm kính lớn hệ Semi- Unitized

Lan can kính

Canopy

Chứng nhận: Leed Platinum

Chủ đầu tư: GIA LAM URBAN CO.,LTD

Tư vấn kiến trúc: PLA VIETNAM DESIGN CONSULTING JSC

Tư vấn mặt dựng: INNO.JSC COMPANY
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Cám ơn quý đối tác khách hàng
Q & A

Người phụ trách dự án: Huỳnh Ngọc Sơn — D.Project Director
Zalo / Viber: 098 8779 098
Nhóm Zalo ngành: Façade & Cao Tầng
Email: sonhn@eurowindow.biz
Địa chỉ chi nhánh: 39 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: Tòa nhà Eurowindow, 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Website chính thức: www.eurowindow.biz

Website Nhóm Zalo
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